
Nam Nữ

A

I

1 Lê Quốc Cường 20/08/1977 Giám đốc 0913707131

2 Phan Văn Kiến 02/09/1972 Phó Giám đốc 0919667005

3 Nguyễn Thanh Hải 01/01/1973 Phó Giám đốc 097 9805807

4 Võ Minh Tuấn 10/09/1982 Phó Giám đốc 0944977797

5 Trần Trung Hiếu 01/01/1974 Phó Giám đốc 0939398789

II
1 Nguyễn Thanh Tùng 01/01/1978 Chánh Văn phòng 0919027324

2 Nguyễn Công Kha 11/01/1980 Phó Chánh Văn phòng 0918807793

3 Trương Quang Phục 03/01/1988 Phó Chánh Văn phòng 0972776311

4 Lâm Văn Hậu 17/10/1982 Công chức

5 Phạm Hiếu Trinh 02/09/1986 Công chức

6 Hồ Thị Trúc Giang 08/6/1989 Công chức 0985016402

7 Phan Lê Hải Yến 17/11/1985 Công chức

8 Lê Thị Mỹ Tiên 07/01/1995 Công chức

TT Họ và tên Chức vụ/Chức danh Số Điện thoại

Ngày, tháng, năm sinh

DANH SÁCH CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

KHỐI HÀNH CHÍNH 

BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG



9 Ngô Bảo Toàn
08/6/

1975
HĐLĐ (Lái xe) 0919667688

10 Phạm Hữu Phỉ 1970 HĐLĐ (Bảo vệ) 0968100604

11 Lưu Kim Lan 1961 HĐLĐ (tạp vụ) 0768764159

12 Nguyễn Phú Quốc 23/5/1982 HĐLĐ (Lái xe) 0941555242

13 Nguyễn Thành Tuấn 28/08/1981 HĐLĐ kỹ thuật

14 Trần Nguyễn Như Anh 14/7/1979 HĐLĐ (Lái xe) 098 9566000

15 Trần Nguyễn Như Kim 24/4/1987 HĐLĐ (Bảo vệ) 091 1988775

16 Nguyễn Thị Mỹ Trang 21/10/1969 HĐLĐ (tạp vụ)

III

1 Nguyễn Văn Tùng 30/01/1975 Trưởng phòng 0986356534

2 Trần Trọng Nhân 10/08/1988 Phó Trưởng phòng 0977780808

3 Phạm Thu Hồng 11/12/1976 Phó Trưởng phòng 0941740740

4 Lê Ngọc 16/09/1981 Công chức

5 Võ Thị Cẩm Hồng 16/08/1993 Công chức

6 Huỳnh Thị Kiều Trinh 31/08/1987 Công chức

7 Lương Thành Hơn 19/7/1989 Công chức

8 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 10/02/1988 Kế toán

9 Phạm Lê Ngọc Châu 30/04/1990 Công chức

10 Trần Ngọc Thiên Nhi 01/04/1994 Công chức

11 Nông Thị Nhung 03/03/1988 Công chức

IV

1 Đặng Thị Tiếp Thu 30/04/1974 Chánh Thanh tra 0918309806

2 Nguyễn Duy 01/07/1987 Thanh tra viên

3 Bùi Lan Anh 17/10/1992 Công chức

4 Trần Quốc Lực 01/01/1989 Thanh tra viên

V

THANH TRA 

PHÒNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ  VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH



1 Nguyễn Đức Thuận 23/3/1987 Trưởng phòng 0936749094

2 Nguyễn Dương Quỳnh 08/12/1981 Phó Trưởng phòng 0918936935

3 Từ Đỗ Minh Trí 07/06/1984 Phó Trưởng phòng 093 9227739

4 Trương Tuấn Kiệt 05/04/1986 Công chức

5 Bùi Thị Hồng Thẩm 01/01/1987 Công chức

6 Lê Thị Thùy Trang 28/11/1990 Công chức

7 Nguyễn Thị Ngân Giang 16/10/1991 Công chức

8 Phạm Công Gion 03/06/1989 Công chức

9 Trần Trung Chánh 15/01/1983 Công chức

10 Ngô Trần Phương Linh 19/9/1991 Công chức

11 Phạm Nguyễn Phước Tài 06/08/1994 Công chức

12 Phùng Thị Ánh Huệ 08/03/1984 Công chức

VI

1 Nguyễn Ngọc Mộng Kha 20/01/1983 Trưởng phòng 0946113552

2 Lê Quốc Cường 09/09/1982 Phó Trưởng phòng 0919992994

3 Lê Trần Như Thảo 13/09/1982 Công chức

4 Nguyễn Hoàng Nhựt Lynh 19/10/1992 Công chức

5 Nguyễn Trần Mai Trâm 27/11/1986 Công chức

VI

I
1 Hứa Hoàng Thảo 17/02/1966 Trưởng phòng 0903937005

2 Lê Thái Định 01/01/1971 Phó Trưởng phòng 0986307276

3 Trần Thiện Linh 28/12/1973 Phó Trưởng phòng 0918317262

4 Nguyễn Thanh Hiền 10/03/1977 Phó Trưởng phòng 091 8990599

5 Nguyễn Phú Thanh 06/05/1966 Công chức

6 Phạm Văn Cao 03/02/1987 Công chức

7 Nguyễn Thị Bảo Quỳnh 07/12/1986 Công chức

8 Hoàng Thị Kiều My 24/03/1995 Công chức

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC 

PHÒNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 



9 Lê Văn Duyên 25/9/1969 Công chức

10 Bùi Lê Trung Hiếu 01/01/1989 Công chức

11 Huỳnh Lý Uyên Phương 10/9/1981 Công chức

12 Thiều Quang Sang 03/9/1982 Công chức

13 Nguyễn Thị Lý 17/5/1985 Công chức

14 Huỳnh Duy Thiện 31/5/1995 Công chức

15 Nguyễn Hữu Dư 19/4/1989 Công chức
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